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6GK5216-0BA00-2AA3 | Bộ chia mạng
Switch IE SCALANCE X212-2

Mã sản phẩm: 6GK5216-0BA00-2AA3

Thương hiệu: Siemens

Danh mục: SCALANCE industrial switches

Tình trạng: Còn hàng

Giá: Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SCALANCE X216, managed IE switch, 16x 10/100 Mbit/s RJ45 ports, LED diagnostics, error-signaling contact with
set button, redundant power supply, PROFINET IO device, network management, Redundancy Manager integrated,
incl. electron. manual on CD-ROM, C-PLUG optional

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuoc tinh Gia tri

Model (MLFB) 6GK5216-0BA00-2AA3

Ten san pham SCALANCE X216

Dong san pham SCALANCE X

Hang Siemens

Loai thiet bi Switch Ethernet cong nghiep co quan ly (managed)

Dien ap cap 24 V DC

Cong suat tieu thu 5.76 W (dong dien toi da 0.24 A)

So cong RJ45 16 cong 10/100 Mbps

Tiep diem bao loi Co (24 V DC, 0.1 A max)

Quan ly mang Web-based, CLI, SNMP v1/v2/v3, Telnet, HTTP, HTTPS, FTP,
TFTP

Tuong thich PROFINET Class B, PROFINET IO device

Tinh nang du phong MRP (Media Redundancy Protocol), HRP (High Speed
Redundancy Protocol), PRP (Parallel Redundancy Protocol)

VLAN 257

Tinh nang khac Port mirroring, DHCP client, LLDP, SSH, SNTP, SICLOCK, C-
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PLUG

Kich thuoc (W x H x D) 120 x 125 x 124 mm

Khoi luong 1.2 kg

Nhiet do hoat dong -40 den +60°C

Nhiet do luu kho -40 den +70°C

Do am tuong doi 95% tai 25°C (khong ngung tu)

Chuan bao ve IP30

Lap dat Ray DIN 35 mm, gan tuong, ray S7-300

Chung nhan CE, KC, RCM, UL, CSA, ATEX, IECEx, FM, CCC, ABS, BV, LRS,
NK, PRS, RINA

Bao hanh 5 nam

MTBF 52.07 nam

Trang thai san pham Phu tung thay the (Product Cancellation)

� THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

� Địa chỉ
18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

� Điện thoại
0909.393.031

� Email
son@tudong-ttc.com

� Website
https://www.ttc-automation.com
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